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Câu I (2 điểm) 

          1. Nung nóng dây sắt trong không khí sau một thời gian thu được chất rắn A, hòa tan A vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch B và khí X. Cho B vào dung dịch NaOH dư thu được kết tủa C. Lọc lấy kết tủa C đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn D? Xác định thành phần các chất có trong A, B, C, D, X  và viết phương trình hóa học của các phản ứng hóa học xảy ra.
         2. Dẫn V lít CO2 vào 200ml dung dịch Ca(OH)2 1M. Sau phản ứng thu được 10g kết tủa. Tính V.
Câu II (2 điểm)

1. Ba chất khí X, Y, Z đều tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học, phân tử chất Y và Z đều có 3 nguyên tử. Cả 3 chất đều có tỉ khối đối khí oxi bằng 1,375. Y tác dụng được với dung dịch kiềm, X và Z không có phản ứng với dung dịch kiềm. X cháy trong không khí sinh ra Y và một chất khác. Z là hợp chất của nitơ. Lập luận để tìm công thức phân tử các chất X, Y, Z. Trình bày phương pháp hóa học nhận biết ba khí trên đựng trong ba bình riêng biệt bị mất nhãn?

2. Đốt cháy hoàn toàn 23,2g hợp chất hữu cơ X thu được 24,64 lít CO2 (đktc), 9g H2O và 10,6g Na2CO3.Tìm CTPT của X, biết X chỉ chưa một nguyên tử oxi trong phân tử.

Câu III (2 điểm)

1. Trình bày phương pháp hóa học tách riêng từng oxit ra khỏi hỗn hợp gồm: Na2O, Al2O3, CuO. Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có)? Biết tỉ lệ mol của Na2O và Al2O3 trong hỗn hợp là 1: 1.

2. Người ta lên men 9 kg glucozơ. Hỏi thu được bao nhiêu lít rượu etylic 460 và bao nhiêu lít khí CO2 ở đktc. Biết hiệu suất của quá trình là 70% và khối lượng riêng của rượu là 0,8 g/ml.

Câu IV (2 điểm)


1. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm (Na2O, BaCl2, NaHCO3 và NH4Cl) có số mol mỗi chất bằng nhau vào nước sau đó đun nhẹ. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được dung dịch X. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra và xác định dung dịch X chứa những chất gì, với khối lượng mỗi chất là bao nhiêu?

2. Cho 14,8 gam gồm kim loại hoá trị II, oxit và muối sunfat của kim loại đó tan vào dung dịch  H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A và 4,48 lít khí ở đktc. Cho NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B. Nung B đến nhiệt độ cao thì còn lại 14 gam chất rắn. Mặt khác, cho 14,8 gam hỗn hợp vào 0,2 lít dung dịch CuSO4 2M. Sau khi phản ứng kết thúc, tách bỏ chất kết tủa rồi đem cô cạn dung dịch  thì thu được 62 gam chất rắn.

          Xác định kim loại hoá trị II.
Câu V (2 điểm)

Tiến hành phản ứng este hoá giữa axit CxHyCOOH và rượu CnH2n+1OH. Sau phản ứng tách hết nước, lấy hỗn hợp A gồm  este, axit và rượu còn lại. Đốt cháy hoàn toàn 3,1 gam A thu được 3,472 lít CO2 (đktc) và 2,52 gam  H2O. 
Mặt khác, khi cho 3,1 gam A tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 0,1M (lượng NaOH vừa đủ). Sau phản ứng thu được m gam muối và 1,48 gam rượu. Tách lấy rượu và cho bay hơi thì thu được thể tích hơi rượu bằng thể tích 0,64 gam O2 ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

1) Xác định công thức phân tử của rượu.
2) Tính giá trị của m.
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	I
	1
	- Chất rắn A gồm: FeO, Fe2O3 , Fe3O4, Fe dư

   Dung dịch B gồm: FeCl2, FeCl3, NaCl

   Khí X: H2
   Kết tủa C gồm: Fe(OH )2, Fe(OH )3
   Chất rắn D: Fe2O3
- PTHH:

2Fe  
+  O2  
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 Fe3O4                                                        
Fe 
 + 2HCl  →  FeCl2  + H2
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                                                           FeO 
 + 2HCl   →  FeCl2  + H2O                                                           Fe2O3  + 6HCl   →  2FeCl3  + 3H2O                                             Fe3O4  +  8HCl   →  FeCl2 + 2FeCl3   + 4H2O                                       HCl   +  NaOH  →   NaCl + H2O

FeCl2  + 2NaOH   →  Fe(OH )2
[image: image5.wmf]¯

  + 2NaCl                                           

           FeCl3  +  3NaOH   →  Fe(OH )3
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 + 3NaCl                                         
4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 
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 4Fe(OH )3
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           2Fe(OH )3 
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	- PTHH:         

CO2 + Ca(OH)2 
[image: image10.wmf]®

 CaCO3 + H2O          (1)
CO2 + H2O + CaCO3 
[image: image11.wmf]®

 Ca(HCO3)2        (2)

- Trường hợp 1: chỉ xảy ra phản ứng (1)
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- Trường hợp 1: xảy ra cả 2 phản ứng (1), (2)

+ Theo (1) 
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+ Theo (1), (2): 
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	II
	1
	- Ta có: MX = MY = MZ = 1,375. 32 = 44 (g)

- Y là hợp chất 2 nguyên tố, phân tử có 3 nguyên tử, Y tác dụng được với dung dịch kiềm nên Y là oxit (CO2) hoặc axit (H2S), mà MY = 44 g => Y là CO2
                  CO2 + NaOH → NaHCO3

                  CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

- X không có phản ứng với dung dịch kiềm, X cháy trong không khí sinh ra Y (CO2) và một chất khác nên X là hiđrocacbon, mà MX = 44 g => X là C3H8
                  C3H8 + 5O2 
[image: image16.wmf]0
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 3CO2 + 4H2O
- Z là hợp chất của N, tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học, phân tử có 3 nguyên tử nên Z là N2O hoặc NO2, mà MZ = 44 g => Z là N2O

* Nhận biết:

- Dẫn mỗi khí một ít qua dung dịch Ca(OH)2
+ Khí nào làm đục nước vôi trong là Y (CO2)

+ Không có hiện tượng gì là X và Z

            CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

- Dẫn 2 khí X, Z mỗi khí một ít đem đốt trong không khí

+ Khí nào cháy là X (C3H8)

+ Khí còn lại là N2O

            C3H8 + 5O2 
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	Đặt CT của X là CxHyONaz
Gọi a là số mol X đã dùng, ta có phản ứng :
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- Ta có hệ phương trình:
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- Giải hệ phương trình được: a = 0,2

=> x = 6; y = 5; z = 1

- Vậy công thức phân tử của X là C6H5ONa EQ/F(4x + y + z, 2) 
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	III
	1
	- Hòa tan hỗn hợp vào nước (dư), lọc lấy chất rắn không tan, sấy khô thu được CuO (vì tỉ lệ mol của Na2O và Al2O3 trong hỗn hợp là 1: 1 nên Al2O3 bị hòa tan hết).

      Na2O + H2O → 2NaOH
         2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

- Sục khí CO2 dư vào phần dung dịch thu được, sau đó lọc lấy kết tủa, đem nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được Al2O3

      CO2 + 2H2O + NaAlO2 → Al(OH)3
[image: image23.wmf]¯

 + NaHCO3

      Al(OH)3
[image: image24.wmf]0
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 Al2O3 + H2O

- Cho dung dịch HCl dư vào phần dung dịch thu được, sau đó cô cạn sản phẩm nước và HCl dư bị bay hơi hết thu được NaCl rắn 

      NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2
[image: image25.wmf]­


- Điện phân nóng chảy NaCl thu được Na

      2NaCl 
[image: image26.wmf]dpnc
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2Na + Cl2
- Oxi hóa Na đến khối lượng không đổi thu được Na2O

      2Na + O2 → 2Na2O
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	2
	- PTHH: C6H12O6 
[image: image27.wmf]0
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 2C2H5OH + 2CO2
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   Đổi 9 kg = 9000 g

- Theo PTHH: 
[image: image29.wmf]252
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- Vì H = 80% nên thực tế: 
[image: image30.wmf] 
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=> mrượu thực tế = 46.80 = 3680 (g) 

=> 
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Vậy: 
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	IV
	1
	- Gọi số mol mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu là a mol

- Khi hòa tan hỗn hợp vào nước xảy ra các phản ứng

Na2O + H2O     
[image: image35.wmf]¾
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    2NaOH

   a  mol                                   2a

NaHCO3 + NaOH    
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      Na2CO3  +  H2O  

  a  mol              a                              a

NH4Cl  + NaOH      
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     NaCl  +  NH3  +  H2O

  a mol              a                           a          a

BaCl2 +     Na2CO3    
[image: image38.wmf]¾

®

¾

       BaCO3  + 2NaCl

  a  mol              a                           a              2a

- Khi đun nóng nhẹ NH3 bay hoàn toàn ra khỏi dd 

=> sau khi kết thúc thí nghiệm dd X chỉ chứa 3a mol NaCl

Vậy mNaCl = 58,5. 3a = 175,5.a (g)
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	2
	- Gọi kim loại hóa trị II là M => oxit là MO, muối sunfat là MSO4
- Gọi x, y, z  lần lượt là số mol của M, MO và MSO4 (x, y, z > 0)

Ta có: x.M + (M + 16)y + (M + 96)z = 14,8             (I)                      

- Khi cho hỗn hợp vào  dd H2SO4:                                               
M  +  H2SO4  →  MSO4   +   H2                        (1)              

                 x mol                     x mol         x mol

                 MO  +  H2SO4  →  MSO4   +   H2O                   (2)              

                  y mol                      y mol   

- 
[image: image39.wmf]2
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- Dung dịch A chứa (x + y + z) mol MSO4 và H2SO4 dư sau các p.ư (1) và (2).

- Dung dịch A tác dụng với NaOH:                                                    

                MSO4​    +  2NaOH   →  Na2SO4   +   M(OH)2↓   (3)    

          (x + y + z) mol                                     (x + y + z) mol

                NaOH   +  H2SO4  →   Na2SO4    +  H2O             (4)     

- Nung kết tủa B:

                  M(OH)2↓   
[image: image40.wmf]¾
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    MO    +    H2O                   (5)

             (x + y + z) mol         (x + y + z) mol

Ta có: (M + 16) (x + y + z) = 14                         (II)                                                  

- Phản ứng của hỗn hợp với CuSO4: Chỉ có M phản ứng.

- nCuSO
[image: image41.wmf]4

=  0,2.2 = 0,4 (mol)                                              

               M         +   CuSO4   →     MSO4  +  Cu                 (6)                   

             0,2 mol        0,2 mol           0,2 mol

- Từ (6) suy ra nCuSO
[image: image42.wmf]4

tgpư =   nM  = 0,2 (mol)  

- Sau p. ư (6), CuSO4 còn dư 0,4 – 0,2 = 0,2 (mol)                                

- Vậy chất rắn thu được sau khi cô cạn dung dịch gồm (z + 0,2) mol MSO4 và 0,2 mol CuSO4.                                                                                     

Ta có: (M + 96) (z + 0,2) + (0,2.160) = 62        (III)                           

- Từ (I), (II) và (III) ta có hệ phương trình sau:


[image: image43.wmf]              x.M + (M + 16)y + (M + 96)z = 14,8  (I)

                (M + 16) (x + y + z) = 14                    (II)       

                (M + 96) (z + 0,2) + (0,2.160) = 62    (III)  

- Giải hệ ta được: z = 0,05

                             M = 24                

- Vậy M là kim loại Magie: Mg
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	V
	1
	CxHyCOOH + CnH2n+1OH 
[image: image44.wmf]¾
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 CxHyCOOCnH2n+1  +  H2O        (1)

CxHyCOOH  +  NaOH  
[image: image45.wmf]®

  CxHyCOONa   +  H2O                                           (2)
CxHyCOOCnH2n  + 1 + NaOH  
[image: image46.wmf]®

  CxHyCOONa +  CnH2n + 1OH                   (3)

- Vì ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất nên ta có:


[image: image47.wmf])
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[image: image49.wmf]Þ

 14n + 18 = 74


[image: image50.wmf]Þ

 n = 4

- Vậy công thức phân tử của rượu là: C4H9OH.
	0,5

0,5
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	- nNaOH = 0,25.0,1 = 0,025 (mol)

mC = 
[image: image51.wmf]4
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mH = 
[image: image52.wmf]18
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- Khối lượng oxi có trong 3,1 gam A là:

         3,1 – (1,86 + 0,28) = 0,96 (g) 


[image: image53.wmf]Þ

 Số mol oxi trong 3,1 gam A là: 
[image: image54.wmf])
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- Gọi a, b, c lần lượt là số mol của axit, este và rượu trong 3,1 gam A (a,b,c > 0).

 
[image: image55.wmf]Þ

  2a + 2b + c = 0,06 (mol)                        (a)

- Theo (2) và (3) ta có:

Tổng số mol NaOH tham gia phản ứng là: 

                 a + b  = 0,025 (mol)                      (b)

Tổng số mol CnH2n + 1OH là:

                      b + c = 0,02 (mol)                                     (c)

Giải hệ 3 phương trình (a), (b), (c) ta có :

                     a = 0,015 (mol)

                     b = c = 0,01 (mol)

- Theo (2): 
[image: image56.wmf])
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- Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng khi cho 3,1 gam A tác dụng với lượng vừa đủ NaOH:

     mA + mNaOH = mmuối  + mnước + mrượu


[image: image57.wmf]Û

3,1 + 0,025.40  = m + 0,015.18 + 1,48


[image: image58.wmf]Þ

m = 2,35 (g)
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